
TT Tên công trình Địa điểm (phường, xã)

Dung tích 

toàn bộ 

(10
6
 m³)

Chiều dài 

đập/ kè 

bảo vệ

Chiều cao 

đập chính 

(m)

Ghi chú

1 Hồ Gia Hoét II Xã Bình Giã 0.067 6

2 Hồ Suối Sao Xã Bình Giã 0.107 7.2

3 Hồ Nhà Bè Phường Tân Thành 0.21 8.5

4
Đập giữ nước khu vực núi 

Minh Đạm
Xã Đất Đỏ và xã Long Điền 0.023 8.5

5 Hồ Suối Đôi I Xã Bình Giã 0.165 251.00      9.3

6 Hồ Từ Vân I Phường Bến Cát 0.309 350 5.1

7 Hồ Từ Vân II Phường Bến Cát 0.241 332 6.35

8 Hồ Suối Lùng Xã Phước Hòa 0.25 258.5 5.3

9 Hồ Lò Vôi Đặc khu Côn Đảo 0.053 1198.84
Chiều dài tuyến kè bảo vệ hồ 

L=1.198,84m

10 Hồ Suối Ớt Đặc khu Côn Đảo 0.0667 114.6 9.7
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